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Tuyên bố chung của Bộ trưởng nhân dịp diễn ra Phiên họp lần thứ chín của 

Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

Ngày 21 tháng 11 năm 2025, Naarm/Melbourne, Úc trên vùng đất truyền 

thống của người Wurundjeri Woi - wurrung và Bunurong / Boon Wurrung 

thuộc Kulin. 

1. Vào thời điểm hệ thống thương mại quốc tế đang phải đối mặt với những thách 

thức sâu sắc, chúng tôi cam kết hợp tác vì một hệ thống thương mại tự do, công 

bằng, cởi mở, minh bạch, toàn diện và dựa trên luật lệ, với Tổ chức Thương mại 

Thế giới làm cốt lõi.  Chúng tôi hoan nghênh những kết quả đạt được theo các đề 

xuất ưu tiên của Chủ tịch – nhằm tăng cường thương mại thông qua hội nhập sâu 

sắc hơn nữa; thuận lợi hoá thương mại bằng cách cải thiện việc thực hiện và hợp 

lý hóa quy trình; và lan tỏa lợi ích của thương mại. 

Nắm bắt thời cơ 

2. Chúng tôi quyết tâm nắm bắt thời cơ và quyết tâm đảm bảo CPTPP tiếp tục 

đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy hội nhập kinh tế và hỗ trợ sự thịnh 

vượng của các nền kinh tế thành viên. Chúng tôi cam kết cập nhật và tăng cường 

Hiệp định, cải thiện việc thực hiện và tiếp tục mở rộng CPTPP theo các Nguyên 

tắc Auckland. 

3. Chúng tôi hoan nghênh các Đối thoại Thương mại và Đầu tư lần đầu tiên giữa 

CPTPP và Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và CPTPP và Liên minh 

Châu Âu (EU), được tổ chức bên lề phiên họp Hội đồng CPTPP. Như đã khẳng 

định trong Tuyên bố chung Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-ASEAN cấp 

Bộ trưởng (Phụ lục A) và Tuyên bố chung Đối thoại Thương mại và Đầu tư 

CPTPP-EU (Phụ lục B) cấp Bộ trưởng, các Đối thoại này nhấn mạnh cam kết 

chung của chúng ta trong việc duy trì thương mại công bằng và cởi mở, hỗ trợ 

tăng trưởng bền vững và thúc đẩy môi trường thương mại có thể dự đoán được. 

4. Chúng tôi tái khẳng định mối quan ngại chung và phản đối việc cưỡng ép kinh 

tế nhằm lợi dụng các điểm yếu và sự phụ thuộc kinh tế. Cưỡng ép kinh tế không 

phù hợp với các tiêu chuẩn cao của Hiệp định, hoặc kỳ vọng của các thành viên 

CPTPP. Chúng tôi tái khẳng định mong muốn mạnh mẽ hợp tác trong CPTPP, 

nhằm ngăn chặn và giảm thiểu các rủi ro từ cưỡng ép kinh tế. 

5. Chúng tôi ghi nhận vai trò của các cơ chế trong khuôn khổ CPTPP trong việc 

cho phép chúng ta cùng nhau giải quyết những rủi ro mà các hành vi bóp méo thị 

trường gây ra cho thương mại và đầu tư, đồng thời nhấn mạnh lợi ích của việc 
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tiếp tục đối thoại giữa các Bên nhằm giải quyết các hành vi đó. Về vấn đề này, 

các Bên vẫn cam kết duy trì tính toàn vẹn của thị trường và thực hiện nghĩa vụ 

thúc đẩy một môi trường thương mại công bằng, minh bạch và dễ đoán định.  

Tăng cường thương mại thông qua hội nhập sâu rộng hơn 

6. Chúng tôi hoan nghênh mối quan hệ thương mại và đầu tư mạnh mẽ được thúc 

đẩy bởi Hiệp định này và ghi nhận tầm quan trọng chiến lược của CPTPP trong 

cấu trúc kinh tế toàn cầu. Chúng tôi tái khẳng định tham vọng của mình rằng 

CPTPP sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững cho tất cả mọi 

người. 

7. Chúng tôi hoan nghênh những tiến triển đáng kể trong các cuộc thảo luận đang 

diễn ra về quá trình gia nhập CPTPP của Costa Rica và quyết tâm đảm bảo duy 

trì các tiêu chuẩn cao của Hiệp định. Chúng tôi đã giao Nhóm công tác gia nhập 

tiếp tục thảo luận nhanh chóng và báo cáo lại vào tháng 12 năm 2025, nhằm mục 

đích hoàn tất quá trình gia nhập một cách kịp thời. 

8. Chúng tôi đã xác định được bốn nền kinh tế quan tâm gia nhập phù hợp với 

Nguyên tắc Auckland, đó là Uruguay, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 

(UAE), Philippines và Indonesia. Chúng tôi đã quyết định bắt đầu quy trình gia 

nhập với Uruguay, và sẽ bắt đầu với các quốc gia khác vào năm 2026, khi phù 

hợp. Điều này sẽ không ngăn cản việc xem xét và thảo luận về các yêu cầu gia 

nhập khác. Để duy trì tiến độ công việc, ngoài cuộc họp vào tháng 12 năm 2025, 

chúng tôi dự định sẽ họp lại vào nửa đầu năm 2026, với mục đích đưa ra các quyết 

định tiếp theo khi thích hợp. 

9. Việc bắt đầu một quy trình gia nhập không phải là sự đảm bảo về tư cách thành 

viên và thay vào đó chỉ là điểm khởi đầu cho các cuộc thảo luận mang tính xây 

dựng về các điều khoản và điều kiện để một nền kinh tế ứng cử viên gia nhập, lưu 

ý rằng việc kết thúc cần phải được Hội đồng chấp thuận. Chúng tôi nhấn mạnh 

rằng việc đánh giá nghiêm ngặt sự tuân thủ của các nền kinh tế muốn gia nhập là 

điều cần thiết để hiện thực hóa lợi ích của việc tự do hóa tiếp cận thị trường, bao 

gồm việc đảm bảo rằng bất kỳ hoạt động chuyển tải bất hợp pháp và các hoạt động 

liên quan nhằm trốn tránh hoặc né tránh thuế quan không làm suy yếu nền kinh tế 

của Thành viên CPTPP. Điều này giúp đảm bảo rằng việc gia nhập sẽ làm tăng 

giá trị của Hiệp định đối với các bên liên quan của chúng tôi. 
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10. Việc tuân thủ liên tục Hiệp định cũng rất quan trọng, và chúng tôi sẽ cùng 

nhau giám sát chặt chẽ việc tuân thủ Hiệp định này. Chúng tôi lưu ý rằng CPTPP 

bao gồm các cơ chế và biện pháp bảo vệ hiệu quả để giải quyết các trường hợp 

không tuân thủ và các mối quan ngại khác, bao gồm Hội đồng, các Ủy ban chuyên 

môn và các cơ chế giải quyết tranh chấp. 

11. Chúng tôi tái khẳng định cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao của Hiệp định 

thông qua việc gia nhập và cải thiện trên cơ sở phản ánh mọi lợi ích của chúng 

tôi.   

Thúc đẩy thương mại thông qua việc nâng cấp và cải thiện khả năng thực thi 

Hiệp định 

12. Chúng tôi nhấn mạnh cam kết đảm bảo CPTPP duy trì tiêu chuẩn cao và phù 

hợp với mục đích trong việc giải quyết các thách thức mới nổi. Tại Melbourne, 

chúng tôi vui mừng kết thúc quá trình Rà soát thực thi CPTPP và nhất trí các 

khuyến nghị được nêu trong Báo cáo Rà soát thực thi tại Phụ lục C (sau đây gọi 

là “Báo cáo”). 

13. Chúng tôi cảm ơn các quan chức đã làm việc trong ba năm qua cho Rà soát 

thực thi Hiệp định, được tiến hành dựa trên Điều khoản Tham chiếu năm 2023 và 

Tuyên bố Vancouver năm 2024. Chúng tôi quyết định rằng, sau quá trình rà soát 

này, các quy tắc của Hiệp định sẽ được cập nhật và tăng cường thông qua các cuộc 

đàm phán đối với các vấn đề sau: Thương mại Điện tử, Thương mại Dịch vụ, 

Quản lý Hải quan và Tạo thuận lợi Thương mại, Nâng cao năng lực cạnh tranh và 

Tạo thuận lợi Kinh doanh, và Thương mại và Trao quyền Kinh tế cho Phụ nữ. 

Chúng tôi giao nhiệm vụ cho các quan chức bắt đầu đàm phán từ đầu năm 2026 

để đảm bảo các khuyến nghị của Báo cáo được thực hiện kịp thời. 

14. Để tăng cường hơn nữa việc thực thi và triển khai các điều khoản tiêu chuẩn 

cao của Hiệp định, chúng tôi cũng giao cho các quan chức hoàn thiện việc phát 

triển các sáng kiến được xác định trong Báo cáo này, bao gồm: Đầu tư, Doanh 

nghiệp nhà nước, Đổi mới sáng tạo, Lồng ghép giới, Cưỡng ép kinh tế, và Thực 

tiễn bóp méo thị trường. 

15. Bên cạnh việc rà soát Hiệp định CPTPP, chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực 

đang diễn ra nhằm thúc đẩy và báo cáo về khả năng tận dụng CPTPP trong hoạt 

động kinh doanh, bao gồm: 

• Chúng tôi hoan nghênh sáng kiến của Malaysia trong việc dẫn dắt hợp tác 

giữa các Tổ chức Xúc tiến Thương mại (TPO) của tất cả các Thành viên 
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nhằm mục tiêu tăng xuất khẩu của các Thành viên và tăng cường việc sử 

dụng Hiệp định. Chúng tôi mong muốn Malaysia sẽ thực hiện các bước 

tiếp theo để tăng cường hợp tác giữa các TPO. 

• Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc hợp tác trong phân tích 

định lượng kinh tế nhằm đánh giá lợi ích và tác động của CPTPP. Chúng 

tôi hoan nghênh báo cáo về phân tích định lượng CPTPP được trình bày 

tại phiên họp Hội đồng, coi đây là bước đầu tiên để tiếp tục hợp tác trong 

lĩnh vực này. Những nỗ lực này sẽ tăng cường trao đổi thông tin với các 

bên liên quan ngoài CPTPP và cung cấp những góc nhìn có giá trị về đóng 

góp của Hiệp định đối với thương mại, đầu tư và tăng trưởng bền vững. 

16. Chúng tôi cam kết thành lập một Đơn vị hỗ trợ hành chính trong việc quản lý 

việc thực hiện và vận hành Hiệp định. Về vấn đề này, chúng tôi giao cho các quan 

chức bắt đầu thảo luận về việc phát triển chức năng, cơ cấu và kế hoạch công tác 

của Đơn vị hỗ trợ hành chính, và báo cáo kết quả lên Hội đồng vào năm 2026. 

Lan tỏa lợi ích của thương mại 

17. Chúng tôi tái khẳng định cam kết đảm bảo CPTPP tiếp tục đi đầu trong các 

thỏa thuận thương mại toàn diện và bền vững. Chúng tôi nhấn mạnh giá trị của 

công việc mà Nhóm Công tác Thương mại Toàn diện đã thực hiện trong năm 2025 

nhằm nâng cao hiểu biết về tác động của thương mại đối với phụ nữ, người bản 

địa, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), cũng như những đóng góp 

của họ vào thương mại và đầu tư trong và giữa các Thành viên CPTPP. Chúng tôi 

đặc biệt quan tâm đến buổi trao đổi để thu thập và sử dụng dữ liệu thương mại 

phân tách được tổ chức trong năm 2025, và khuyến khích các hoạt động đang diễn 

ra trong lĩnh vực này. 

18. Chúng tôi chia sẻ quan điểm rằng CPTPP cung cấp các công cụ giúp giải quyết 

các thách thức chung về môi trường, bao gồm bộ ba cuộc khủng hoảng toàn cầu 

chưa từng có về biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm, vốn tác động 

qua lại và liên kết chặt chẽ với nhau. Theo hướng đó, chúng tôi khuyến khích Ủy 

ban Môi trường tiếp tục tăng cường nỗ lực giải quyết các cuộc khủng hoảng này. 

19. Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc tiếp tục thảo luận về Nông nghiệp 

và Hệ thống Thực phẩm Bền vững và thừa nhận rằng các nền kinh tế cần có sự 

linh hoạt để thiết lập các biện pháp bền vững phù hợp nhất với hoàn cảnh trong 

nước riêng của mình, bảo thương mại vẫn công bằng và cởi mở. 

Chủ tịch Hội đồng năm 2026 
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20. Chúng tôi mong muốn hợp tác với Việt Nam vào năm 2026 với tư cách là Chủ 

tịch CPTPP để đảm bảo rằng CPTPP tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc 

thúc đẩy hội nhập kinh tế và hỗ trợ sự thịnh vượng của các nền kinh tế chúng ta. 
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Tuyên bố chung của Bộ trưởng nhân dịp Đối thoại Thương mại và Đầu tư 

đầu tiên giữa Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

1. Chúng tôi, các Bộ trưởng và Đại diện của các Thành viên tham gia Hiệp định 

Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp hội các 

quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đã tổ chức Đối thoại Thương mại và Đầu tư 

CPTPP-ASEAN lần đầu tiên tại Naarm /Melbourne và trực tuyến vào ngày 20 

tháng 11 năm 2025 (Đối thoại). 

2. Chúng tôi tái khẳng định sự ủng hộ đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong 

cấu trúc do ASEAN dẫn dắt, và việc thực hiện Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương (AOIP), dựa trên các nguyên tắc chủ quyền, bình đẳng, 

toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp, đồng thuận và thống nhất trong đa dạng. Trên 

cơ sở phù hợp với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và Kế hoạch Chiến lược 

Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2026-2030, chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực liên 

tục của ASEAN nhằm xây dựng một nền kinh tế hội nhập và gắn kết cao, cũng 

như một khu vực cạnh tranh, đổi mới và năng động, tạo điều kiện cho thương mại 

và đầu tư liền mạch trong và ngoài Đông Nam Á. 

3. Tại Đối thoại, chúng tôi đã đạt được sự hiểu biết chung rằng: 

a) Thị trường tự do, công bằng và cởi mở cùng thương mại dựa trên luật lệ đã 

góp phần vào sự thịnh vượng của chúng ta và vẫn là yếu tố thiết yếu cho 

tăng trưởng kinh tế và an ninh trong tương lai của chúng ta; 

b) Chúng ta sẽ tiếp tục duy trì và thực hiện các cam kết theo các hiệp định 

thương mại đa phương, khu vực và song phương hiện hành, bao gồm cả 

việc giải quyết mọi tranh chấp thương mại; 

c) Các quy tắc và thay đổi đối với các quy tắc điều chỉnh thương mại và đầu 

tư phải minh bạch và có thể dự đoán được. Tương tự, các biện pháp tác 

động đến thương mại và đầu tư của chúng ta phải được thực hiện một cách 

minh bạch, phù hợp với các quy tắc hiện hành về thương mại và đầu tư; 

d) Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững và mọi 

cộng đồng của chúng tôi đều được hưởng lợi từ sự gia tăng hoạt động 

thương mại và đầu tư;  

e) Chúng ta tái khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng phục 

hồi và khả năng cạnh tranh bằng cách củng cố chuỗi giá trị toàn cầu và 

chuỗi cung ứng quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hiểu sâu hơn 

về những hạn chế đang có; 
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f) Chúng tôi chia sẻ mối quan ngại về các hoạt động làm méo mó thị trường, 

dòng chảy thương mại và đầu tư, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng linh hoạt 

và gây ra tình trạng dư thừa công suất. Chúng tôi cũng chia sẻ mối quan 

ngại về sự ép buộc kinh tế nhằm lợi dụng các hạn chế đang có và sự phụ 

thuộc về kinh tế; và 

g) Nhận thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của dữ liệu đối với nền kinh tế 

số, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác để tạo điều kiện thuận lợi cho luồng dữ 

liệu và củng cố niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các giao 

dịch số. 

4. Thừa nhận rằng Đối thoại diễn ra trong thời điểm đầy thách thức đối với hệ 

thống thương mại toàn cầu, chúng tôi nhấn mạnh cam kết tăng cường hệ thống 

thương mại đa phương dựa trên luật lệ, không phân biệt đối xử, cởi mở, tự do và 

công bằng, toàn diện, bình đẳng, bền vững và minh bạch với Tổ chức Thương 

mại Thế giới (WTO) là cốt lõi. 

• Chúng tôi bày tỏ cam kết chung về việc hỗ trợ công việc đang được tiến 

hành tại Geneva nhằm cải cách WTO nhằm tiếp tục đảm bảo sự liên quan 

và hiệu quả trong việc giải quyết các thách thức thương mại hiện tại và mới 

nổi, bao gồm cả các hoạt động làm méo mó dòng chảy thương mại và đầu 

tư. 

• Chúng tôi công nhận vai trò tích cực của các cuộc đàm phán đa phương tại 

WTO, bao gồm các Sáng kiến Tuyên bố chung, là phương tiện để thúc đẩy 

các vấn đề đang được quan tâm, thúc đẩy những ý tưởng và cách tiếp cận 

mới, và xây dựng động lực hướng tới các thỏa thuận đa phương về các quy 

tắc mới.  

• Chúng tôi nhấn mạnh nỗ lực tích hợp Hiệp định Thương mại Điện tử vào 

hệ thống văn kiện pháp lý của WTO và đưa Hiệp định này vào thực thi. 

Chúng tôi ghi nhận tầm quan trọng của các cuộc thảo luận đa phương và 

nhiều bên đang diễn ra trong việc thúc đẩy thương mại số mở, toàn diện và 

an toàn, bao gồm các cuộc đàm phán đang diễn ra của ASEAN về Hiệp 

định Khung Kinh tế Số (DEFA). Chúng tôi tái khẳng định cam kết của 

mình đối với việc tạm hoãn thuế hải quan đối với truyền dẫn điện tử, vốn 

đã là nền tảng cho sự phát triển của nền kinh tế số trong 27 năm qua, và 

kêu gọi tất cả các Thành viên WTO cùng hướng tới một giải pháp lâu dài 

nhằm đảm bảo sự chắc chắn và duy trì sự tăng trưởng liên tục của kinh tế 

số. 

• Chúng tôi nhấn mạnh những nỗ lực của mình nhằm đưa Hiệp định tạo thuận 

lợi đầu tư cho phát triển vào hệ thống văn kiện pháp lý của WTO và đưa 
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Hiệp định này vào thực thi và nhận thấy tiềm năng của nó trong việc cải 

thiện tính minh bạch và khả năng dự đoán của khuôn khổ đầu tư, hợp lý 

hóa các thủ tục hành chính và hỗ trợ phát triển bền vững.  

• Chúng tôi thừa nhận nhu cầu đảm bảo các quy tắc của WTO được cập nhật 

và thực thi, bao gồm việc cải thiện các quy trình ra quyết định của WTO, 

và tái khẳng định cam kết xây dựng một hệ thống giải quyết tranh chấp 

hoạt động đầy đủ và hiệu quả, có thể tiếp cận được với tất cả các Thành 

viên WTO. Chúng tôi khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết tranh 

chấp một cách dứt khoát trong khi nỗ lực cải cách hệ thống và khuyến 

khích sự tham gia nhiều hơn vào Cơ chế Trọng tài Phúc thẩm nhiều bên 

tạm thời (MPIA). 

• Chúng tôi xin gửi lời ủng hộ chung tới Cộng hòa Cameroon để tổ chức 

thành công Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 14 (MC14) và vẫn cam kết 

hợp tác với tất cả các Thành viên WTO để đạt được những kết quả tích cực. 

5. Khẳng định cam kết chung của chúng tôi trong việc duy trì một nền thương 

mại công bằng và cởi mở, minh bạch, có thể dự đoán và dựa trên luật lệ, Thỏa 

thuận chung CPTPP-ASEAN phản ánh các tiêu chuẩn cao của CPTPP, cũng như 

năng lực cạnh tranh và sự năng động của ASEAN với tư cách là một khối thương 

mại khu vực thống nhất. Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của Thỏa 

thuận chung CPTPP-ASEAN trong việc hỗ trợ tăng trưởng bền vững, hội nhập 

khu vực, thúc đẩy môi trường thương mại có thể dự đoán và thúc đẩy hợp tác 

trong nền kinh tế số. 

6. Để tăng cường hơn nữa hệ thống thương mại đa phương, cũng như củng cố 

hợp tác giữa các Bên CPTPP và các Quốc gia thành viên ASEAN, Đối thoại đã 

tạo cơ hội cho những người tham gia khám phá các lĩnh vực hợp tác cụ thể, bao 

gồm: 

• Tạo thuận lợi cho Thương mại và Đầu tư: Chúng tôi đã thảo luận về các 

chiến lược thúc đẩy tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, bao gồm tăng 

cường minh bạch và giải quyết các rào cản phi thuế quan. Chúng tôi ghi 

nhận những nỗ lực đang diễn ra trong CPTPP và ASEAN nhằm giảm chi 

phí giao dịch và thúc đẩy môi trường kinh doanh có thể dự đoán được trong 

lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ. 

• Thương mại Kỹ thuật số: Chúng tôi đã thảo luận về tầm quan trọng ngày 

càng tăng của thương mại kỹ thuật số trong nền kinh tế toàn cầu và tầm 

quan trọng của các quy tắc thương mại kỹ thuật số trong việc giảm thiểu 

rào cản thương mại, cải thiện hiệu quả thương mại và tạo điều kiện tiếp cận 
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thị trường. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng hợp tác liên tục và luôn sẵn sàng 

hợp tác về thương mại kỹ thuật số. 

• Khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng: Chúng tôi nhận thức được tầm 

quan trọng của các chuỗi cung ứng thiết yếu có khả năng phục hồi và đáng 

tin cậy, đồng thời trao đổi kinh nghiệm về các chính sách và thực tiễn hỗ 

trợ tăng cường tính minh bạch, đa dạng hóa, an ninh, bền vững, đáng tin 

cậy và độ tin cậy trong việc xây dựng và củng cố các chuỗi cung ứng này. 

Chúng tôi chia sẻ quan điểm về các xu hướng mới nổi và nhu cầu tăng 

cường khả năng chuẩn bị trước những gián đoạn trong tương lai . 

• Sự nhất quán về quy định: Chúng tôi thừa nhận những lợi ích của việc 

thúc đẩy hợp tác và nhất quán về quy định hơn nữa để giảm thiểu xung đột 

thương mại và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của doanh nghiệp. 

7. Chúng tôi hoan nghênh việc tổ chức thành công Đối thoại đầu tiên và quyết 

định tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng và hướng tới tương lai ở cả cấp bộ 

trưởng và quan chức cấp cao. Chúng tôi quyết định, khi thích hợp, sẽ tìm hiểu các 

lĩnh vực tiềm năng cho hợp tác lâu dài và thiết thực.  

8. Do đó, chúng tôi đã chỉ đạo các Quan chức cấp cao từ các Bên tham gia CPTPP 

và các Quốc gia thành viên ASEAN lên kế hoạch cho Đối thoại tiếp theo của 

chúng tôi, sẽ được tổ chức vào năm 2026. Chúng tôi cũng cam kết tăng cường 

hợp tác đang diễn ra về cải cách WTO cần thiết và ban hành quy định để chuẩn 

bị cho MC14. 
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Tuyên bố chung của Bộ trưởng nhân dịp Đối thoại Thương mại và Đầu tư 

lần đầu tiên giữa Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương và Liên minh Châu Âu 

1. Chúng tôi, các Bộ trưởng và Đại diện của các Thành viên tham gia Hiệp định 

Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Liên minh 

Châu Âu (EU), đã tổ chức Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-EU lần đầu 

tiên tại Naarm /Melbourne vào ngày 20 tháng 11 năm 2025 (Đối thoại). 

2. Tại Đối thoại, chúng tôi đã đạt được sự hiểu biết chung về việc: 

a) Thị trường tự do và cởi mở cùng thương mại dựa trên luật lệ đã góp phần 

vào sự thịnh vượng của chúng ta và vẫn là yếu tố thiết yếu cho tăng trưởng 

kinh tế và an ninh trong tương lai của chúng ta; 

b) Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và thực hiện các cam kết theo các hiệp định 

thương mại đa phương, khu vực và song phương hiện hành, bao gồm cả 

việc giải quyết mọi tranh chấp thương mại; 

c) Các quy tắc và thay đổi đối với các quy tắc điều chỉnh thương mại và đầu 

tư phải minh bạch và có thể dự đoán được. Tương tự, các biện pháp tác 

động đến thương mại và đầu tư của chúng ta phải được thực hiện một cách 

minh bạch, phù hợp với các quy tắc hiện hành về thương mại và đầu tư; 

d) Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững và tất 

cả cộng đồng của chúng tôi đều được hưởng lợi từ sự gia tăng hoạt động 

thương mại và đầu tư;  

e) Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng 

phục hồi và khả năng cạnh tranh bằng cách củng cố chuỗi giá trị toàn cầu 

và chuỗi cung ứng quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hiểu sâu 

hơn về những hạn chế đang có; 

f) Chúng tôi chia sẻ mối quan tâm về thực tiễn bóp méo thị trường, đang làm 

bóp méo dòng chảy thương mại và đầu tư, ảnh hưởng đến duy trì chuỗi 

cung ứng và gây ra tình trạng dư thừa công suất. Chúng tôi cũng chia sẻ 

mối quan ngại về sự ép buộc kinh tế nhằm khai thác các lỗ hổng đang có 

và sự phụ thuộc về kinh tế; và 

g) Chúng tôi công nhận tầm quan trọng của việc thúc đẩy thương mại kỹ thuật 

số giữa các nền kinh tế CPTPP và EU và tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới với các biện pháp bảo vệ phù hợp, bao 

gồm bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư và bảo vệ người tiêu dùng. 

3. Thỏa thuận chung CPTPP-EU phản ánh các tiêu chuẩn cao của CPTPP và EU, 

cũng như cam kết chung của chúng tôi trong việc duy trì thương mại công bằng 
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và cởi mở, minh bạch, có thể dự đoán và dựa trên luật lệ. Chúng tôi nhấn mạnh 

tầm quan trọng của thỏa thuận chung CPTPP-EU trong việc hỗ trợ phát triển và 

tăng trưởng bền vững, thúc đẩy môi trường thương mại có thể dự đoán và thúc 

đẩy hợp tác trong nền kinh tế số. 

4. Thừa nhận rằng Đối thoại diễn ra trong thời điểm đặc biệt khó khăn đối với hệ 

thống thương mại toàn cầu, chúng tôi nhấn mạnh cam kết tăng cường hệ thống 

thương mại đa phương dựa trên luật lệ, không phân biệt đối xử, cởi mở, tự do và 

công bằng, toàn diện, bình đẳng, bền vững và minh bạch với Tổ chức Thương 

mại Thế giới (WTO) là cốt lõi. 

• Chúng tôi bày tỏ cam kết chung về việc hỗ trợ các công việc đang được 

tiến hành tại Geneva nhằm cải cách WTO để đảm bảo WTO tiếp tục có sự 

liên quan và hiệu quả trong việc giải quyết các thách thức thương mại hiện 

tại và mới nổi, bao gồm cả các hoạt động làm méo mó dòng chảy thương 

mại và đầu tư.  

• Chúng tôi công nhận vai trò tích cực của các cuộc đàm phán đa phương tại 

WTO, bao gồm các Sáng kiến Tuyên bố chung, như là cách thức để thúc 

đẩy các vấn đề quan tâm, nuôi dưỡng những ý tưởng và cách tiếp cận mới, 

và xây dựng động lực hướng tới thỏa thuận đa phương về các quy tắc mới.  

• Chúng tôi nhấn mạnh tích hợp Hiệp định Thương mại Điện tử vào hệ thống 

văn kiện pháp lý của WTO và đưa Hiệp định này vào thực thi, đồng thời 

ghi nhận tầm quan trọng của các cuộc thảo luận đa phương và nhiều bên 

đang diễn ra trong việc thúc đẩy thương mại số cởi mở, toàn diện và an 

toàn. Chúng tôi tái khẳng định cam kết của mình đối với việc tạm hoãn 

thuế hải quan đối với truyền dẫn điện tử, vốn đã hỗ trợ sự phát triển của 

nền kinh tế số trong 27 năm qua, và kêu gọi tất cả các Thành viên WTO 

cùng nỗ lực hướng tới một giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo sự chắc chắn 

và duy trì sự tăng trưởng liên tục của nền kinh tế số. 

• Chúng tôi nhấn mạnh những nỗ lực của chúng tôi nhằm đưa Hiệp định tạo 

thuận lợi đầu tư cho phát triển vào hệ thống văn kiện pháp lý của WTO và 

đưa Hiệp định vào thực thi, đồng thời công nhận tiềm năng của Hiệp định, 

đặc biệt là những lợi ích dành cho các nước đang phát triển, nhằm cải thiện 

tính minh bạch và khả năng dự đoán của khuôn khổ đầu tư, tinh giản thủ 

tục hành chính và hỗ trợ phát triển bền vững.  

• Chúng tôi thừa nhận nhu cầu đảm bảo các quy tắc của WTO được cập nhật 

và thực thi, bao gồm việc cải thiện các quy trình ra quyết định của WTO 

và tái khẳng định cam kết xây dựng một hệ thống giải quyết tranh chấp 
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hoạt động đầy đủ và hiệu quả, có thể tiếp cận được với tất cả các Thành 

viên WTO. Chúng tôi khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết tranh 

chấp một cách dứt khoát trong khi chúng tôi nỗ lực cải cách hệ thống này 

và khuyến khích sự tham gia nhiều hơn vào Cơ chế Trọng tài Phúc thẩm 

Tạm thời nhiều bên tạm thời (MPIA). 

• Chúng tôi trân trọng ủng hộ Cộng hòa Cameroon trong việc sẽ tổ chức 

thành công Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 14 (MC14) và vẫn cam kết 

hợp tác với tất cả các Thành viên WTO để đạt được những kết quả tích cực. 

5. Để tăng cường hơn nữa hệ thống thương mại đa phương, cũng như tăng cường 

hợp tác giữa CPTPP và EU, Đối thoại đã tạo cơ hội cho các bên tham gia khám 

phá các lĩnh vực hợp tác cụ thể, bao gồm: 

• Đa dạng hóa thương mại: Chúng tôi trao đổi quan điểm về vai trò của đa 

dạng hóa thương mại trong việc tăng cường khả năng phục hồi kinh tế và 

hỗ trợ phát triển và tăng trưởng bền vững. Chúng tôi ghi nhận những lợi 

ích tiềm năng của việc mở rộng thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa 

CPTPP và EU, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về các chiến lược đa dạng 

hóa thị trường và khai thác các cơ hội mới trong ngành. Chúng tôi ghi nhận 

giá trị của việc tiếp tục hợp tác để hiểu rõ hơn về cơ cấu thương mại của 

từng nước và xác định các lĩnh vực cùng quan tâm cho hợp tác trong tương 

lai. 

• Thương mại Kỹ thuật số: Chúng tôi đã thảo luận về tầm quan trọng ngày 

càng tăng của thương mại kỹ thuật số trong nền kinh tế toàn cầu và tầm 

quan trọng của các quy tắc thương mại kỹ thuật số trong việc giảm thiểu 

rào cản thương mại, cải thiện hiệu quả thương mại và tạo điều kiện tiếp cận 

thị trường. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng hợp tác liên tục và luôn sẵn sàng 

hợp tác về thương mại kỹ thuật số. 

• Tạo thuận lợi cho Thương mại và Đầu tư: Chúng tôi bày tỏ sự quan tâm 

đến việc tiếp tục các cuộc thảo luận hữu ích về tạo thuận lợi cho thương 

mại và đầu tư như những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Chúng tôi chia sẻ quan điểm về các phương pháp cải thiện thủ tục hải quan, 

giải quyết các rào cản phi thuế quan và tinh giản các quy trình biên giới và 

quy định, phù hợp với các cam kết thương mại và đầu tư của mỗi bên. 

• Khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng: Chúng tôi nhận ra tầm quan 

trọng của khả năng phục hồi và đáng tin cậy chuỗi cung ứng quan trọng và 

trao đổi kinh nghiệm về các chính sách và thực tiễn hỗ trợ tính minh bạch, 

đa dạng hóa, an ninh, Chúng tôi đã chia sẻ quan điểm về các xu hướng mới 
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nổi và nhu cầu tăng cường khả năng chuẩn bị ứng phó với những gián đoạn 

trong tương lai. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác và sẵn sàng hợp tác 

về khả năng phục hồi chuỗi cung ứng giữa CPTPP và EU. 

• Môi trường thương mại toàn cầu: Chúng tôi đã thảo luận về những nỗ 

lực củng cố thương mại dựa trên luật lệ và đảm bảo hệ thống thương mại 

đa phương có khả năng ứng phó với những thách thức hiện tại. Chúng tôi 

cũng cam kết tăng cường hợp tác đang diễn ra trong quá trình chuẩn bị cho 

Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 14 (MC14) và hơn thế nữa. 

6. Các cuộc thảo luận của chúng tôi trong Đối thoại khai mạc này mang tính xây 

dựng và hướng tới tương lai. Chúng tôi khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp 

tục Đối thoại này, bao gồm thông qua các cuộc trao đổi không chính thức và, khi 

thích hợp, sự tham gia ở cấp độ kỹ thuật để khám phá các lĩnh vực tiềm năng cho 

sự hợp tác lâu dài và thiết thực. 

7. Do đó, chúng tôi đã chỉ đạo các Quan chức cấp cao từ các Bên tham gia CPTPP 

và EU xây dựng kế hoạch công tác về các lĩnh vực hợp tác cùng quan tâm để 

chuẩn bị cho Đối thoại tiếp theo của chúng tôi, sẽ được tổ chức vào năm 2026.  
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Báo cáo Rà soát thực thi Hiệp định CPTPP: Các khuyến nghị cuối cùng 

Nhắc lại Điều khoản tham chiếu để tiến hành Rà soát thực thi Hiệp định CPTPP 

được thông qua vào ngày 15 tháng 11 năm 2023 trong năm Chủ tịch của Niu Di-

lân, và các mục tiêu chung cho Rà soát thực thi Hiệp định, bao gồm cam kết của 

chúng tôi về việc rà soát việc vận hành của CPTPP để đảm bảo các nguyên tắc 

nêu trong Hiệp định vẫn phù hợp với các vấn đề và thách thức về thương mại và 

đầu tư mà các Bên phải đối mặt;  

Xét đến các khuyến nghị trong Báo cáo sơ bộ của các quan chức cấp cao trình 

Bộ trưởng về tiến độ rà soát chung CPTPP, được thông qua vào ngày 28 tháng 11 

năm 2024, và các đánh giá toàn diện được hoàn thành dưới sự điều phối của Ca-

na-đa đối với CPTPP, tất cả đều củng cố các khuyến nghị được trình bày trong 

Báo cáo rà soát chung này; 

Nhắc lại các chỉ thị của các Bộ trưởng gửi tới các Quan chức cấp cao tại Jeju, 

Hàn Quốc vào ngày 16 tháng 5 năm 2025 và cam kết đảm bảo CPTPP vẫn đạt 

tiêu chuẩn cao và phù hợp với mục đích trong việc giải quyết các thách thức đang 

nổi lên; và 

Các Quan chức cấp cao của CPTPP đã hoàn thành Báo cáo đánh giá chung này 

(“Báo cáo”) đánh dấu việc hoàn thành đợt rà soát đầu tiên về CPTPP theo Điều 

27.1.2(b), 27.2.3 và 27.2.4 của Hiệp định CPTPP, và trình lên Hội đồng các 

khuyến nghị được liệt kê dưới đây để cập nhật và nâng cấp Thỏa thuận, bao gồm 

thông qua đàm phán hoặc tăng cường hợp tác giữa các Bên. 

Theo đó, chúng tôi khuyến nghị đến Hội đồng CPTPP rằng các quan chức bắt đầu 

đàm phán, trên cơ sở không ảnh hưởng đến lập trường của các Bên, về các điều 

khoản và/hoặc sáng kiến sau đây liên quan đến: 

• Quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại: bao gồm các điều khoản 

về các doanh nghiệp ưu tiên, sau thông quan, sử dụng đại lý hải quan, cam 

kết về tính nhất quán của các thủ tục hải quan và thành lập một ủy ban 

chuyên trách về hải quan; và các bản cập nhật có thể có đối với các điều 

khoản hiện hành về phán quyết trước, xem xét và kháng cáo, tự động hóa, 

thuận lợi thương mại hàng hóa, công bố và bảo mật. 

• Thương mại dịch vụ 
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o Thương mại dịch vụ xuyên biên giới: bao gồm các nâng cấp để 

giải quyết vấn đề thương mại dịch vụ đang phát triển, bao gồm điều 

khoản về quy định trong nước. 

o Dịch vụ tài chính: tùy thuộc vào sự đồng thuận của tất cả các Bên, 

bao gồm các nâng cấp cho Chương này để phản ánh những phát triển 

trong tài chính bền vững, luồng dữ liệu xuyên biên giới, tính minh 

bạch, quy định trong nước và thanh toán điện tử. 

• Thương mại điện tử: bao gồm các điều khoản trong các lĩnh vực như trí 

tuệ nhân tạo, danh tính kỹ thuật số, an toàn trực tuyến và thanh toán điện 

tử, đồng thời nâng cấp các quy tắc hiện hành về các vấn đề bao gồm luồng 

dữ liệu, an ninh mạng và bảo vệ người tiêu dùng. 

• Nâng cao căng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi cho kinh doanh: bao 

gồm các điều khoản nhằm tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung 

ứng dựa trên các nguyên tắc chung, chẳng hạn như phối hợp ứng phó khủng 

hoảng; xem xét tăng cường hợp tác để hỗ trợ hội nhập vào chuỗi giá trị 

toàn cầu và khu vực. 

• Thương mại và trao quyền kinh tế cho phụ nữ: bao gồm các điều khoản 

hợp tác không ràng buộc hoặc chương mới có thể thúc đẩy sự tham gia và 

lãnh đạo của phụ nữ trong thương mại, được bổ sung bằng việc lồng ghép 

giới trong các Ủy ban chuyên trách của CPTPP. 

Chúng tôi nhận thấy CPTPP là một Hiệp định sống, có khả năng mang lại tăng 

trưởng kinh tế bền vững và toàn diện, đồng thời giải quyết các vấn đề mới và 

đang nổi lên thông qua hợp tác và cộng tác. Theo đó, chúng tôi khuyến nghị các 

quan chức: 

• Đầu tư: tiến trình thảo luận kỹ thuật về: một tuyên bố diễn giải chung về 

nguyên tắc quốc tịch hữu hiệu và hiệu quả; một tuyên bố diễn giải chung 

có thể áp dụng cho các điều khoản về Đối xử quốc gia, Đối xử tối huệ quốc 

và Tiêu chuẩn đối xử tối thiểu, và quyền điều hành; và quyết định công 

nhận Quy định mẫu của UNCITRAL về Hòa giải các tranh chấp đầu tư 

quốc tế (2023) là tài liệu tham khảo không ràng buộc để các Bên xem xét 

sử dụng cho giai đoạn tham vấn của cơ chế Giải quyết tranh chấp giữa Nhà 

đầu tư và Nhà nước trong Chương Đầu tư.  

• Doanh nghiệp nhà nước (SOE): tiến hành nghiên cứu do thành viên dẫn 

đầu về sự liên quan của thông lệ điều ước hiện đại và hướng dẫn của OECD 
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đối với định nghĩa SOE nhằm đánh giá tính cần thiết của bất kỳ bản cập 

nhật văn bản nào. 

• Đổi mới sáng tạo: tiếp tục thảo luận để giải quyết những thách thức hoặc 

cơ hội cụ thể phát sinh từ đổi mới và công nghệ và xác định các điều khoản 

tham chiếu và kế hoạch làm việc cho sự tham gia trong tương lai. 

• Lồng ghép về giới: xây dựng các nguyên tắc cung cấp hướng dẫn cấp cao, 

không ràng buộc cho các ủy ban và nhóm công tác CPTPP về các lĩnh vực 

cần tập trung chú ý để cải thiện quyền năng kinh tế và khả năng lãnh đạo 

của phụ nữ, thúc đẩy các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và khuyến khích 

xóa bỏ rào cản thương mại và đầu tư cho các nữ doanh nhân. 

• Cưỡng ép kinh tế: phù hợp với và dựa trên Tuyên bố Vancouver, thiết lập 

một nền tảng cho các bên đối thoại để chia sẻ thông tin về cưỡng ép kinh 

tế, phối hợp các phản ứng và tăng cường khả năng phục hồi tập thể. 

• Thực tiễn bóp méo thị trường: Thiết lập nền tảng đối thoại giữa các Bên 

để hiểu sâu hơn về các thực hành bóp méo thị trường, thúc đẩy hợp tác và 

xác định các khuyến nghị cho các bước tiếp theo. 

Các bước tiếp theo 

Các quan chức cấp cao khuyến nghị các ủy ban, nhóm công tác và cơ quan chuyên 

môn có liên quan tuân thủ các mốc thời gian sau để thực hiện các khuyến nghị 

của Báo cáo: 

• Để họp vào quý đầu tiên năm 2026 nhằm xây dựng kế hoạch công tác thực 

hiện để trình các Quan chức cấp cao phê duyệt, trong đó nêu rõ khung thời 

gian dự kiến cho việc kết thúc đàm phán và/hoặc tiến hành các hoạt động 

hợp tác; và 

• Tiến độ thực hiện các khuyến nghị của Báo cáo sẽ được báo cáo tại Hội 

đồng CPTPP tại phiên họp tới, và trong mọi trường hợp không muộn hơn 

cuối năm 2026. 

 


